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1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng

Vectơ 
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 đgl vectơ chỉ phương của đường thẳng ( nếu giá của nó song song hoặc trùng với (.

Nhận xét:
– Nếu 
[image: image3.wmf]u
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 là một VTCP của ( thì 
[image: image4.wmf]ku

r

 (k ( 0) cũng là một VTCP của (.




– Một đường thẳng hoàn toàn được xác định nếu biết một điểm và một VTCP.

2. Vectơ pháp tuyến của đường thẳng

Vectơ 
[image: image5.wmf]n

0

¹

r

r

 đgl vectơ pháp tuyến của đường thẳng ( nếu giá của nó vuông góc với (

Nhận xét: – Nếu 
[image: image6.wmf]n

r

 là một VTPT của ( thì 
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 (k ( 0) cũng là một VTPT của (.




– Một đường thẳng hoàn toàn được xác định nếu biết một điểm và một VTPT.




– Nếu 
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 là một VTCP và 
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 là một VTPT của ( thì 
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3. Phương trình tham số của đường thẳng

Cho đường thẳng ( đi qua 
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Phương trình tham số của (: 
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Nhận xét: – M(x; y) ( ( ( ( t ( R: 
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– Gọi k là hệ số góc của ( thì:





+ k = tan(,
với ( = 
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4. Phương trình chính tắc của đường thẳng

Cho đường thẳng ( đi qua 
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Phương trình chính tắc của (:
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Chú ý: Trong trường hợp u1 = 0 hoặc u2 = 0 thì đường thẳng không có phương trình 
        chính tắc.
5. Phương trình tham số của đường thẳng
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 đgl phương trình tổng quát của đường thẳng.

Nhận xét: – Nếu ( có phương trình 
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 VTPT là 
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– Nếu ( đi qua 
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Các trường hợp đặc biệt:
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( ( đi qua hai điểm A(a; 0), B(0; b) (a, b ( 0): Phương trình của (: 
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(phương trình đường thẳng theo đoạn chắn) .


( ( đi qua điểm 
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(phương trình đường thẳng theo hệ số góc)
6. Vị trí tương đối của hai đường thẳng

Cho hai đường thẳng (1: 
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Toạ độ giao điểm của (1 và (2 là nghiệm của hệ phương trình:
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( (1 cắt (2 
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7. Góc giữa hai đường thẳng

Cho hai đường thẳng (1: 
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Chú ý:
( (1 ( (2 ( 
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+ (1 // (2 ( k1 = k2

+ (1 ( (2 ( k1. k2 = –1.
8. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

( Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng



Cho đường thẳng (: 
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( Vị trí tương đối của hai điểm đối với một đường thẳng



Cho đường thẳng (: 
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– M, N nằm cùng phía đối với ( ( 
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– M, N nằm khác phía đối với ( ( 
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( Phương trình các đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường thẳng


Cho hai đường thẳng (1: 
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Phương trình các đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường thẳng (1 và (2 là:
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VẤN ĐỀ 1: Lập phương trình đường thẳng


( Để lập phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng ( ta cần xác định một điểm 
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PTTS của (: 
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( Để lập phương trình tổng quát của đường thẳng ( ta cần xác định một điểm 
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PTTQ của (: 
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( Một số bài toán thường gặp:


+ ( đi qua hai điểm 
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+ ( đi qua hai điểm A(a; 0), B(0; b) (a, b ( 0): PT của (: 
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+ ( đi qua điểm 
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Chú ý: Ta có thể chuyển đổi giữa các phương trình tham số, chính tắc, tổng quát của một 
đường thẳng.

( Để tìm điểm M( đối xứng với điểm M qua đường thẳng d, ta có thể thực hiện như sau:


Cách 1: – Viết phương trình đường thẳng ( qua M và vuông góc với d.




– Xác định I = d ( (  (I là hình chiếu của M trên d).




– Xác định M( sao cho I là trung điểm của MM(.



Cách 2:  Gọi I là trung điểm của MM(. Khi đó:




M( đối xứng của M qua d ( 
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( Để viết phương trình đường thẳng d( đối xứng với đường thẳng d qua đường thẳng (, ta có thể thực hiện như sau:



– Nếu d // (:





+ Lấy A ( d.  Xác định A( đối xứng với A qua (.




+ Viết phương trình đường thẳng d( qua A( và song song với d.



– Nếu d ( ( = I:





+ Lấy A ( d (A ( I).  Xác định A( đối xứng với A qua (.




+ Viết phương trình đường thẳng d( qua A( và I.


( Để viết phương trình đường thẳng d( đối xứng với đường thẳng d qua điểm I, (, ta có thể thực hiện như sau:


– Lấy A ( d. Xác định A( đối xứng với A qua I.



– Viết phương trình đường thẳng d( qua A( và song song với d.

Baøi 1. Lập PTTS, PTCT (nếu có), PTTQ của các đường thẳng đi qua điểm M và có VTCP 
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d) M(1; 2), 
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f) M ( O(0; 0), 
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Baøi 2. Lập PTTS, PTCT (nếu có), PTTQ của các đường thẳng đi qua điểm M và có VTPT 
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b) M(–1; 2), 
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c) M(3; –1), 
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d) M(1; 2), 
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e) M(7; –3), 
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f) M ( O(0; 0), 
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Baøi 3. Lập PTTS, PTCT (nếu có), PTTQ của các đường thẳng đi qua điểm M và có hệ số góc k:

a) M(–3; 1), k = –2

b) M(–3; 4), k = 3

c) M(5; 2), k = 1

d) M(–3; –5), k = –1

e) M(2; –4), k = 0

f) M ( O(0; 0), k = 4
Baøi 4. Lập PTTS, PTCT (nếu có), PTTQ của các đường thẳng đi qua hai điểm A, B:

a) A(–2; 4), B(1; 0)

b) A(5; 3), B(–2; –7)

c) A(3; 5), B(3; 8)

d) A(–2; 3), B(1; 3)

e) A(4; 0), B(3; 0)

f) A(0; 3), B(0; –2)


g) A(3; 0), B(0; 5)


h) A(0; 4), B(–3; 0)

i) A(–2; 0), B(0; –6)
Baøi 5. Viết PTTS, PTCT (nếu có), PTTQ của các đường thẳng đi qua điểm M và song song với đường thẳng d:

a) M(2; 3), d: 
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b) M(–1; 2), d ( Ox

c) M(4; 3), d ( Oy
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e) M(0; 3), d: 
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Baøi 6. Viết PTTS, PTCT (nếu có), PTTQ của các đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng d:

a) M(2; 3), d: 
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b) M(–1; 2), d ( Ox

c) M(4; 3), d ( Oy

d) M(2; –3), d: 
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e) M(0; 3), d: 
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Baøi 7. Cho tam giác ABC. Viết phương trình các cạnh, các đường trung tuyến, các đường cao của tam giác với:

a) A(2; 0), B(2; –3), C(0; –1)

b) A(1; 4), B(3; –1), C(6; 2)


c) A(–1; –1), B(1; 9), C(9; 1)

d) A(4; –1), B(–3; 2), C(1; 6)

Baøi 8. Cho tam giác ABC, biết phương trình ba cạnh của tam giác. Viết phương trình các đường cao của tam giác, với:

a) 
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b) 
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Baøi 9. Viết phương trình các cạnh và các trung trực của tam giác ABC biết trung điểm của các cạnh BC, CA, AB lần lượt là các điểm M, N, P, với:

a) M(–1; –1), N(1; 9), P(9; 1)

b) 
[image: image101.wmf]MNP
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c) 
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d) 
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Baøi 10. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M và chắn trên hai trục toạ độ 2 đoạn bằng nhau, với:

a) M(–4; 10)

b) M(2; 1)

c) M(–3; –2)

d) M(2; –1)
Baøi 11. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M và cùng với hai trục toạ độ tạo thành một tam giác có diện tích S, với:

a) M(–4; 10), S = 2
b) M(2; 1), S = 4
c) M(–3; –2), S = 3
d) M(2; –1), S = 4
Baøi 12. Tìm hình chiếu của điểm M lên đường thẳng d  và điểm M( đối xứng với M qua đường thẳng d với:

a) M(2; 1), 
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b) M(3; – 1), 
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c) M(4; 1), 
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d) M(– 5; 13), 
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Baøi 13. Lập phương trình đường thẳng d( đối xứng với đường thẳng d qua đường thẳng (, với:

a) 
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c) 
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d) 
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Baøi 14. Lập phương trình đường thẳng d( đối xứng với đường thẳng d qua điểm I, với:

a) 
[image: image112.wmf]dxyI
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b) 
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c) 
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d) 
[image: image115.wmf]dxyIO
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VẤN ĐỀ 2: Các bài toán dựng tam giác

Đó là các bài toán xác định toạ độ các đỉnh hoặc phương trình các cạnh của một tam giác khi biết một số yếu tố của tam giác đó.

Để giải loại bài toán này ta thường sử dụng đến các cách dựng tam giác.


Sau đây là một số dạng:


Dạng 1: Dựng tam giác ABC, khi biết các đường thẳng chứa cạnh BC và hai đường cao 
BB(, CC(.



Cách dựng: 
– Xác định B = BC ( BB(, C = BC ( CC(.




– Dựng AB qua B và vuông góc với CC(.





– Dựng AC qua C và vuông góc với BB(.





– Xác định A = AB ( AC.


Dạng 2: Dựng tam giác ABC, khi biết đỉnh A và hai đường thẳng chứa hai đường cao 
BB(, CC(.



Cách dựng:
– Dựng AB qua A và vuông góc với CC(.




– Dựng AC qua A và vuông góc với BB(.





– Xác định B = AB ( BB(, C = AC ( CC(.


Dạng 3: Dựng tam giác ABC, khi biết đỉnh A và hai đường thẳng chứa hai đường trung 
tuyến BM, CN.



Cách dựng:
– Xác định trọng tâm G = BM ( CN.





– Xác định A( đối xứng với A qua G (suy ra BA( // CN, CA( // BM).





– Dựng dB qua A( và song song với CN.





– Dựng dC qua A( và song song với BM.





– Xác định B = BM ( dB, C = CN ( dC.

 
Dạng 4: Dựng tam giác ABC, khi biết hai đường thẳng chứa hai cạnh AB, AC và trung 
điểm M của cạnh BC.


Cách dựng:
– Xác định A = AB ( AC.




– Dựng d1 qua M và song song với AB.





– Dựng d2 qua M và song song với AC.





– Xác định trung điểm I của AC: I = AC ( d1.




– Xác định trung điểm J của AB: J = AB ( d2.





– Xác định B, C sao cho 
[image: image116.wmf]JBAJICAI
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.



Cách khác:
Trên AB lấy điểm B, trên AC lấy điểm C sao cho 
[image: image117.wmf]MBMC
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.
Baøi 1. Cho tam giác ABC, biết phương trình một cạnh và hai đường cao. Viết phương trình hai cạnh và đường cao  còn lại, với:  (dạng 1)

a) 
[image: image118.wmf]ABxyBBxyCCxy
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b) 
[image: image119.wmf]BCxyBBxyCCxy
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c) 
[image: image120.wmf]BCxyBBxyCCxy
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d) 
[image: image121.wmf]BCxyBBxyCCxy
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Baøi 2. Cho tam giác ABC, biết toạ độ một đỉnh và phương trình hai đường cao. Viết phương trình các cạnh của tam giác đó, với:  (dạng 2)

a) 
[image: image122.wmf]ABBxyCCxy
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b) 
[image: image123.wmf]ABBxyCCxy
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Baøi 3. Cho tam giác ABC, biết toạ độ một đỉnh và phương trình hai đường trung tuyến. Viết phương trình các cạnh của tam giác đó, với:  (dạng 3)

a) 
[image: image124.wmf]ABMxyCNy
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b) 
[image: image125.wmf]ABMxyCNy
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Baøi 4. Cho tam giác ABC, biết phương trình một cạnh và hai đường trung tuyến. Viết phương trình các cạnh còn lại của tam giác đó, với:

a) 
[image: image126.wmf]ABxyAMxyBNxy

:270,:50,:2110
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HD:  a) 
[image: image127.wmf]ACxyBCxy
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Baøi 5. Cho tam giác ABC, biết phương trình hai cạnh và toạ độ trung điểm của cạnh thứ ba. Viết phương trình của cạnh thứ ba, với:  (dạng 4)

a) 
[image: image128.wmf]ABxyACxyM

:220,:330,(1;1)

+-=+-=-



b) 
[image: image129.wmf]ABxyACxyM

:220,:30,(3;0)

--=++=



c) 
[image: image130.wmf]ABxyACxyM
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d) 
[image: image131.wmf]ABxyACxyM
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Baøi 6. Cho tam giác ABC, biết toạ độ một đỉnh, phương trình một đường cao và một trung tuyến. Viết phương trình các cạnh của tam giác đó, với:

a) 
[image: image132.wmf]ABHxyBMxy
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b) 
[image: image133.wmf]ABHxyCNxy
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c) 
[image: image134.wmf]ABHxyCNxy
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d) 
[image: image135.wmf]ABHxyCNxy
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a) 
VẤN ĐỀ 3: Vị trí tương đối của hai đường thẳng

Cho hai đường thẳng (1: 
[image: image136.wmf]axbyc
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[image: image137.wmf]axbyc
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Toạ độ giao điểm của (1 và (2 là nghiệm của hệ phương trình:
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( (1 cắt (2 
( hệ (1) có một nghiệm
( 
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(nếu 
[image: image140.wmf]abc

222

,,0

¹

)



( (1 // (2 
( hệ (1) vô nghiệm
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[image: image141.wmf]abc
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[image: image143.wmf]abc

abc

111

222

==

 (nếu 
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Để chứng minh ba đường thẳng đồng qui, ta có thể thực hiện như sau:



– Tìm giao điểm của hai trong ba đường thẳng.



– Chứng tỏ đường thẳng thứ ba đi qua giao điểm đó.

Baøi 1. Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau, nếu chúng cắt nhau thì tìm toạ độ giao điểm của chúng:

a) 
[image: image145.wmf]xyxy
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b) 
[image: image146.wmf]xyxy
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c) 
[image: image147.wmf]xtxt
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e) 
[image: image149.wmf]xt
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f) 
[image: image150.wmf]xxy
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Baøi 2. Cho hai đường thẳng d và (. Tìm m để hai đường thẳng:


i) cắt nhau

ii) song song

iii) trùng nhau

a) 
[image: image151.wmf]dmxyxy
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b) 
[image: image152.wmf]dmxmymxmym
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c) 
[image: image153.wmf]dmxmymmxmym
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d) 
[image: image154.wmf]dmxymxym
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Baøi 3. Tìm m để ba đường thẳng sau đồng qui:

a) 
[image: image155.wmf]yxxymxmym
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b) 
[image: image156.wmf]yxmyxmmxmym
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c) 
[image: image157.wmf]xyxymxmym
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d) 
[image: image158.wmf]xyxymxmym
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Baøi 4. Viết phương trình đường thẳng d đi qua giao điểm của hai đường thẳng d1 và d2 và:

a) 
[image: image159.wmf]dxydxydquaA
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b) 
[image: image160.wmf]dxydxydsongsongdxy
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c) 
[image: image161.wmf]dxydxydvuoânggoùcdxy
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Baøi 5. Tìm điểm mà các đường thẳng sau luôn đi qua với mọi m:

a) 
[image: image162.wmf]mxy
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b) 
[image: image163.wmf]mxym
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c) 
[image: image164.wmf]mxym
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d) 
[image: image165.wmf]mxy
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Baøi 6. Cho tam giác ABC với A(0; –1), B(2; –3), C(2; 0).

a) Viết phương trình các đường trung tuyến, phương trình các đường cao, phương trình các đường trung trực của tam giác.

b) Chứng minh các đường trung tuyến đồng qui, các đường cao đồng qui, các đường trung trực đồng qui.

Baøi 7. Hai cạnh của hình bình hành ABCD có phương trình 
[image: image166.wmf]xyxy
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, đỉnh C(4; –1). Viết phương trình hai cạnh còn lại.
Baøi 8. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M và cách đều hai điểm P, Q với:

a) M(2; 5), P(–1; 2), Q(5; 4)

b) M(1; 5), P(–2; 9), Q(3; –2)

a) 
VẤN ĐỀ 4: Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng



Cho đường thẳng (: 
[image: image167.wmf]axbyc
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 và điểm 
[image: image168.wmf]Mxy
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2.  Vị trí tương đối của hai điểm đối với một đường thẳng



Cho đường thẳng (: 
[image: image170.wmf]axbyc
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 và hai điểm 
[image: image171.wmf]MMNN
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– M, N nằm cùng phía đối với ( ( 
[image: image172.wmf]MMNN
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– M, N nằm khác phía đối với ( ( 
[image: image173.wmf]MMNN
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3.  Phương trình các đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường thẳng


Cho hai đường thẳng (1: 
[image: image174.wmf]axbyc
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 và (2: 
[image: image175.wmf]axbyc
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Phương trình các đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường thẳng (1 và (2 là:
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Chú ý: Để lập phương trình đường phân giác trong hoặc ngoài của góc A trong tam 
giác 
ABC ta có thể thực hiện như sau:


Cách 1:



– Tìm toạ độ chân đường phân giác trong hoặc ngoài (dựa vào tính chất đường phân 
giác của góc trong tam giác).




Cho (ABC với đường phân giác trong AD và phân giác ngoài AE (D, E ( BC) 

ta có:

[image: image177.wmf]AB
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– Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm.



Cách 2:


– Viết phương trình các đường phân giác d1, d2 của các góc tạo bởi hai đường thẳng 
AB, AC.


– Kiểm tra vị trí của hai điểm B, C đối với d1 (hoặc d2). 




+ Nếu B, C nằm khác phía đối với d1 thì d1 là đường phân giác trong.




+ Nếu B, C nằm cùng phía đối với d1 thì d1 là đường phân giác ngoài.
Baøi 1. Tính khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng d, với:

a) 
[image: image179.wmf]Mdxy
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b) 
[image: image180.wmf]Mdxy
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c) 
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d) 
[image: image182.wmf]xy
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a) Cho đường thẳng (: 
[image: image183.wmf]xy
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. Tính bán kính đường tròn tâm I(–5; 3) và tiếp xúc với (.

b) Cho hình chữ nhật ABCD có phương trình 2 cạnh là: 
[image: image184.wmf]xyxy
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 và đỉnh A(2; –3). Tính diện tích hình chữ nhật đó.


c) Tính diện tích hình vuông có 4 đỉnh nằm trên 2 đường thẳng song song: 
[image: image185.wmf]dxy
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 và 
[image: image186.wmf]dxy
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Baøi 2. Cho tam giác ABC. Tính diện tích tam giác ABC, với:

a) A(–1; –1), B(2; –4), C(4; 3)

b) A(–2; 14), B(4; –2), C(5; –4)

Baøi 3. Viết phương trình đường thẳng d song song và cách đường thẳng ( một khoảng k, với:

a) 
[image: image187.wmf]xyk
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b) 
[image: image188.wmf]xt
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c) 
[image: image189.wmf]yk
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d) 
[image: image190.wmf]xk
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Baøi 4. Viết phương trình đường thẳng d song song với đường thẳng ( và cách điểm A một khoảng bằng k, với:

a) 
[image: image191.wmf]xyAk
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b) 
[image: image192.wmf]xyAk
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c) 
[image: image193.wmf]yAk
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d) 
[image: image194.wmf]xAk
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Baøi 5. Viết phương trình đường thẳng đi qua A và cách B một khoảng bằng d, với:

a) A(–1; 2), B(3; 5), d = 3


b) A(–1; 3), B(4; 2), d = 5


c) A(5; 1), B(2; –3), d = 5


d) A(3; 0), B(0; 4), d = 4.
Baøi 6. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M và cách đều hai điểm P, Q, với:

a) M(2; 5), P(–1; 2), Q(5; 4)

b) M(1; 2), P(2; 3), Q(4; –5)


c) M(10; 2), P(3; 0), Q(–5; 4)

d) M(2; 3), P(3; –1), Q(3; 5)

Baøi 7. Viết phương trình đường thẳng d cách điểm A một khoảng bằng h và cách điểm B một khoảng bằng k, với:

a) A(1; 1), B(2; 3), h = 2, k = 4

b) A(2; 5), B(–1; 2), h = 1, k = 3
Baøi 8. Cho đường thẳng (: 
[image: image195.wmf]xy
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 và các điểm O(0; 0), A(2; 0), B(–2; 2).

a) Chứng minh đường thẳng ( cắt đoạn thẳng AB.


b) Chứng minh rằng hai điểm O, A nằm cùng về một phía đối với đường thẳng (.

c) Tìm điểm O( đối xứng với O qua (.


d) Trên (, tìm điểm M sao cho độ dài đường gấp khúc OMA ngắn nhất.

Baøi 9. Cho hai điểm A(2; 2), B(5; 1). Tìm điểm C trên đường thẳng (: 
[image: image196.wmf]xy
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 sao cho diện tích tam giác ABC bằng 17 (đvdt).
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[image: image197.wmf]CC
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Baøi 10. Tìm tập hợp điểm.

a) Tìm tập hợp các điểm cách đường thẳng (: 
[image: image198.wmf]xy
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 một khoảng bằng 3.

b) Tìm tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng 
[image: image199.wmf]dxyxy
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c) Tìm tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng 
[image: image200.wmf]dxyy
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d) Tìm tập hợp các điểm có tỉ số các khoảng cách đến hai đường thẳng sau bằng 
[image: image201.wmf]5
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Baøi 11. Viết phương trình các đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường thẳng:

a) 
[image: image204.wmf]xyxy
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b) 
[image: image205.wmf]xyxy
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c) 
[image: image206.wmf]xyxy
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d) 
[image: image207.wmf]xyxy
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Baøi 12.  Cho tam giác ABC. Tìm tâm và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC, với:

a) A(–3; –5), B(4; –6), C(3; 1)




b) A(1; 2), B(5; 2), C(1; –3)

c) 
[image: image208.wmf]ABxyBCxyCAxy
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d) 
[image: image209.wmf]ABxyBCxyCAxy
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a) 
VẤN ĐỀ 4: Góc giữa hai đường thẳng

Cho hai đường thẳng (1: 
[image: image210.wmf]axbyc
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[image: image215.wmf]·

·

nnabab

nn

nn

abab

121122

1212

2222

12

1122

.

cos(,)cos(,)

.

.

DD

+

===

++

rr

rr

rr



Chú ý:
( 
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[image: image217.wmf]aabb
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( Cho (1: 
[image: image218.wmf]ykxm
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+ (1 // (2 ( k1 = k2

+ (1 ( (2 ( k1. k2 = –1.



( Cho (ABC. Để tính góc A trong (ABC, ta có thể sử dụng công thức:
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Baøi 1. Tính góc giữa hai đường thẳng:

a) 
[image: image221.wmf]xyxy
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b) 
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c) 
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d) 
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Baøi 2. Tính số đo của các góc trong tam giác ABC, với:

a) A(–3; –5), B(4; –6), C(3; 1)




b) A(1; 2), B(5; 2), C(1; –3)


c) 
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d) 
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Baøi 3. Cho hai đường thẳng d và (. Tìm m để góc giữa hai đường thẳng đó bằng (, với:

a) 
[image: image227.wmf]dmxmymmxmym
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b) 
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Baøi 4. Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm A và tạo với đường thẳng ( một góc (, với:

a) 
[image: image229.wmf]Axy

0

(6;2),:3260,45

Da

+-==



b) 
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c) 
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0

(2;5),:360,60

Da

++==



d) 
[image: image232.wmf]Axy
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Baøi 5. Cho hình vuông ABCD có tâm I(4; –1) và phương trình một cạnh là 
[image: image233.wmf]xy

350

-+=

. 

a) Viết phương trình hai đường chéo của hình vuông.

b) Tìm toạ độ 4 đỉnh của hình vuông.
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Các hệ số�
Phương trình đường thẳng (�
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